
        SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

LỊCH DẠY VÀ HỌC BÙ CHO HỌC SINH NHẬP HỌC MUỘN 
(Từ 01/01/2016 – 31/01/2016) 

 

Thứ/ 
Ngày 

Buổi/ 
Lớp 

ĐD CQ 
K13 

YS CQ 
K13 

DS CQ 
K13 

DS CQ 
K1 

Sáng 

Tiếng Anh 
Cn Tâm 

 

(5 tiết) 
A3 

 

Chiều 

TH. Tiếng Anh 
Cn Bích 

 

(5 tiết) 
A3 

 

Thứ 7 

02/01 

Tối 

GPSL 
Cn Huệ 

 

 (5 tiết) 
A3 

 

Thực vật dược 
Ths Nam 

 

(4 tiết đầu) 
A2 

Sáng 

Tiếng Anh 
Cn Tâm 

 

(4 tiết đầu) 
A3 

 

Chiều 

TH. Tiếng Anh 
Cn Thủy 

 

(5 tiết) 
A3 

 

Chủ nhật 
03/01 

Tối 

TH. GPSL 
Cn Huệ 

 

 (4 tiết đầu) 
A2 

Tâm lý-GDSK 
Ths Linh 

 

 (5 tiết) 
A3 

 

Thứ 2 

04/01 
Tối 

GPSL 
Bs Nhung 

 

 (5 tiết) 
A2 

 

TH. TVD 
Ths Nam 

 

(5 tiết) 
PTH Dược 

 
 

Thứ 3 

05/01 
Tối 

TH. GPSL 
Bs Nhung 

(4 tiết đầu) 
A2 

Tâm lý-GDSK 
Cn Thụy 

 (4 tiết đầu) 
A3 

 

Thứ 4 

06/01 
Tối 

GPSL 
Bs Nhung 

 (5 tiết) 
A2 

Tâm lý-GDSK 
Cn Trung 

(4 tiết đầu) 
A3 

 



Thứ 5 

07/01 
Tối  

TH. TL-GDSK 
Cn Trung 

 

(5 tiết) 
A3 

 

Thứ 6 

08/01 
Tối 

ĐD, NLCB 
người ĐDVN 

Cn Tâm 

(5 tiết) 
A4 

TH. TL-GDSK 
Cn Trung 

(5 tiết) 
A3 

 

Sáng 

ĐD, NLCB 
người ĐDVN 

Cn Lan 

(4 tiết đầu) 
A4 

TH. TL-GDSK 
Cn Thụy 

(5 tiết) 
Tại CĐ 

 

Chiều 

ĐD, NLCB 
người ĐDVN 

Cn Năm 

(4 tiết đầu) 
A4 

TH. TL-GDSK 
Cn Thụy 

(5 tiết) 
Tại CĐ 

 Thứ 7 

09/01 

Tối 

TH. ĐD, NLCB 
người ĐDVN 

Cn Lan 

(5 tiết) 
PTH ĐD 

 
 

Đọc, viết TT 
Ds Học  

 

 (5 tiết) 
A2 

Sáng 

TH. ĐD, NLCB 
người ĐDVN 

Cn Năm 

(5 tiết) 
PTH ĐD 

TH. TL-GDSK 
Cn Trung 

(5 tiết) 
A3 

 

Chiều 

TH. ĐD, NLCB 
người ĐDVN 

Cn Tâm 

(5 tiết) 
PTH ĐD 

TH. TL-GDSK 
Ths Linh 

(5 tiết) 
Tại CĐ 

 Chủ nhật 
10/01 

Tối   

Đọc, viết TT 
Ds Vân 

 

(4 tiết đầu) 
A2 

Thứ 7 

16/01 
Tối   

 
 

Dược liệu 
Ds Hương 

 

 (5 tiết) 
A2 

Chủ nhật 
17/01 

Tối    

Dược liệu 
Ds Yến 

 

(5 tiết) 
A2 



Thứ 6 

22/01 

 

Tối    

Dược liệu 
Ds Yến 

 

 (5 tiết) 
A2 

Thứ 7 

23/01 
Tối    

Dược liệu 
Ds Yến 

 

 (4 tiết đầu) 
A2 

Chủ nhật 
24/01 

Tối    

Bào chế 
Ds Liên 

 

 (5 tiết) 
A2 

Thứ 6 

29/01 
Tối    

Bào chế 
Ds Vân 

 

 (4 tiết đầu) 
A2 

Thứ 7 

30/01 
Tối    

Bào chế 
Ds Học 

 

 (4 tiết đầu) 
A2 

Chủ nhật 
31/01 

Tối    

Bào chế 
Ds Học 

 

(4 tiết đầu) 
A2 

 

*Ghi chú:     Buổi tối bắt đầu từ 18h00 

Nơi nhận:                                                 Quảng Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2015 

- Lãnh đạo trường;                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
- Các Khoa/Phòng; (Đã ký) 

- Bảng tin HS-GV; 

- Website Trường. 

 Lê Viết Hùng 

 


